

                            Kính gửi: Các thuyền viên Việt Nam .
Trân trọng cảm ơn bạn vì đã đồng ý tham gia trả lời các câu hỏi của Phiếu khảo sát này. 
Các câu hỏi trong Phiếu khảo sát liên quan đến Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 (sửa đổi) đã được Tổ chức Lao động Thế giới (“ILO”) thông qua vào tháng 2/2006 và có hiệu lực vào ngày 20/08/2013. 
Mục tiêu của Công ước Lao động Hàng hải nhằm bảo vệ quyền lợi của thuyền viên. 
Mục tiêu của Phiếu khảo sát nhằm tìm hiểu Công ước Lao động Hàng hải có góp phần cải thiện môi trường làm việc của thuyền viên hay không. 
Mong bạn hãy trả lời các câu hỏi dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình về Công ước Lao động Hàng hải.
Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến của bạn, vì vậy, mong các bạn trả lời các câu hỏi một cách kỹ càng và trung thực. 
Các bạn sẽ chỉ cần khoảng 15 phút để hoàn thành Phiếu khảo sát. 

Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian hỗ trợ chúng tôi.

Trân trọng,
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Deirdre Fitzpatrick

Giám đốc
PHẦN I.   ĐÀO TẠO VỀ CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI 
1.1    Bạn có biết về Công ước Lao động Hàng hải không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
1.2    Bạn đã từng được đào tạo về Công ước Lao động Hàng hải chưa?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
1.3
Nếu bạn đã được đào tạo, tổ chức nào đã đào tạo cho bạn về Công ước Lao động Hàng hải? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Trường cao đẳng đào tạo thuyền viên
o  Chủ tàu
o  Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên/đại lý cung ứng nhân lực)

o  Công đoàn
o  Đào tạo trên tàu
o  Tôi không được đào tạo
o  Khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
1.4    Bạn có biết các quyền lợi của mình theo quy định tại Công ước Lao động Hàng hải không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ
1.5    Bạn có muốn được đào tạo thêm về quyền lợi của thuyền viên theo quy định tại Công ước Lao động Hàng hải không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
PHẦN II - TUYỂN DỤNG VÀ SẮP XẾP VIỆC LÀM
2.1    Bạn có phải trả bất kỳ một khoản chi phí hoặc lệ phí nào để được tuyển dụng làm thuyền viên hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
         2.2
Nếu có, bạn phải trả các loại chi phí hoặc lệ phí cho cá nhân, tổ chức nào để được tuyển dụng làm thuyền viên ? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Chủ tàu
o  Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên/đại lý cung ứng nhân lực)
o  Tôi chưa bao giờ phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc lệ phí  nào để được tuyển dụng làm thuyền viên 
o  Khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
PHẦN III - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
3.1    Bạn còn giữ bản gốc có chữ ký Hợp đồng lao động thuyền viên của mình không ? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
3.2    Nếu có, ai đã ký Hợp đồng lao động của bạn ?

o  Chủ tàu hoặc người đại diện của chủ tàu 
o  Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên/đại lý cung ứng nhân lực)

o  Cả hai lựa chọn trên
o  Khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
3.3    Bạn có được kiểm tra và nhận được sự tư vấn nào về Hợp đồng lao động thuyền viên trước khi ký hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ
3.4    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
3.5    Bạn đã từng đi tàu mà không ký Hợp đồng lao động thuyền viên chưa? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ

3.6    Nếu có,  xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
     PHẦN IV - LƯƠNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN 
4.1    Bạn có được thanh toán lương đầy đủ không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.2    Bạn được thanh toán lương khi nào? 
o  Định kỳ hàng tháng
o  Nhiều đợt trong một tháng
o  Kỳ trả lương dài hơn một tháng (ví dụ: hai tháng một lần) 
o  Không rõ
o  Khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
4.3    Bạn có được nhận thông tin hàng tháng về các khoản thanh toán đến hạn và khoản tiền thực trả cho bạn không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
        4.4
Bạn có được cung cấp phương thức để chuyển toàn bộ hoặc một phần thu nhập của mình cho gia đình với mức chi phí và tỷ giá hối đoái hợp lý hay không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.5    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?

……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
4.6    Trong trường hợp bạn không được thanh toán đủ lương, bạn đã thu hồi được khoản lương còn thiếu chưa? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
o  Luôn được thanh toán đủ lương
4.7    Trong trường hợp bạn không được thanh toán đủ lương, bạn làm thế nào để thu hồi được khoản lương còn thiếu? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Khiếu nại trên tàu
o  Khiếu nại với chính quyền cảng 
o  Nhờ sự trợ giúp của luật sư
o  Nhờ sự trợ giúp của ITF (Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế)
o  Nhờ sự trợ giúp của Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)
o  Nhờ sự trợ giúp của cán bộ công đoàn
o  Nhờ sự trợ giúp của chủ tàu
o
Nhờ sự trợ giúp của Hiệp hội bảo hiểm P&I (hoặc của các nhà bảo hiểm khác hoặc nhà cung cấp an ninh tài chính) 
o  Nhờ sự trợ giúp của chính quyền của quốc gia tàu mang cờ
o
Nhờ sự trợ giúp của IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) hoặc ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)

o  Nhờ sự trợ giúp của phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí) 
o  Hình thức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......
o  Không thu hồi tiền lương
4.8    Nếu bạn không được thanh toán đầy đủ lương, bạn sẽ làm gì ? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Khiếu nại trên tàu
o  Khiếu nại với chính quyền cảng 
o  Liên hệ với luật sư
o  Liên hệ với ITF (Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế)

o  Liên hệ với Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)
o  Liên hệ với cán bộ công đoàn 
o  Liên hệ với chủ tàu
o  Liên hệ với Hiệp hội bảo hiểm P&I (hoặc của các nhà bảo hiểm khác hoặc nhà cung cấp an ninh tài chính)
o  Liên hệ với chính quyền của quốc gia tàu mang cờ
o  Liên hệ với IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) hoặc ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)
o  Liên hệ với cơ quan thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí)
o  Hình thức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......
4.9    Bạn có triệu chứng mệt mỏi khi làm việc trên tàu hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.10  Bạn bị mệt mỏi khi làm việc trên tàu có phải do thời gian làm việc bị kéo dài quá lâu hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ

4.11  Bạn bị mệt mỏi khi làm việc trên tàu có phải do thời gian nghỉ ngơi của bạn quá ngắn hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.12  Khi bạn cảm thấy mệt mỏi trong lúc làm việc trên tàu, điều này có ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn và của con tàu không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.13  Nếu có ảnh hưởng, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào? …………………………………………..………………………………………………………

4.14  Tàu của bạn có được bố trí đủ thuyền bộ theo Giấy chứng nhận định biên an toàn của tàu không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.15  Tàu của bạn có đủ thuyền bộ để bạn có thể thực hiện công việc của mình một cách an toàn hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.16  Nếu không đủ thuyền bộ, an toàn của bạn hoặc an toàn của tàu có bị ảnh hưởng không?  
o  Có
o  Không
o  Không rõ
4.17  Nếu không bị ảnh hưởng, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?
………………………………………………………………………………………….

PHẦN V - HỒI HƯƠNG VÀ BỎ RƠI THUYỀN VIÊN REPATRIATION AND ABANDONMENT
5.1    Người sử dụng lao động có thanh toán chi phí hồi hương cho bạn không?

o  Có
o  Không
o  Không cần
5.2
Văn bản quy định về nội dung thanh toán chi phí hồi hương và các chi phí phải trả trong trường hợp bỏ rơi thuyền viên có được lưu tại vị trí thuận tiện trên tàu để bạn có thể đọc hoặc nhìn thấy hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ
5.3
Văn bản quy định về việc thanh toán chi phí hồi hương và các chi phí phải trả trong trường hợp bỏ rơi thuyền viên có bao gồm thông tin liên hệ của cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến chi phí hồi hương và chi phí phải trả trong trường hợp bỏ rơi thuyền viên hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
o  Không có tài liệu này
5.4    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?

………………………………………………………………………………………….

5.5    Bạn đã từng bị tàu bỏ rơi chưa?

o  Có
o  Chưa
5.6    Nếu bị tàu bỏ rơi, bạn sẽ làm gì? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Khiếu nại trên tàu
o  Khiếu nại với chính quyền cảng 
o  Liên hệ với luật sư
o  Liên hệ với ITF (Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế)

o  Liên hệ với Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)

o  Liên hệ với cán bộ công đoàn 

o  Liên hệ với chủ tàu
o  Liên hệ với Hiệp hội bảo hiểm P&I (hoặc của các nhà bảo hiểm khác hoặc nhà cung cấp an ninh tài chính)
o  Liên hệ với chính quyền của quốc gia tàu mang cờ
o  Liên hệ với IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) hoặc ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)

o  Liên hệ với cơ quan thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí)
o  Hình thức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ……………………………….......
PHẦN VI - BỆNH TẬT, THƯƠNG TẬT HOẶC TỬ VONG
6.1    Bạn đã từng bị ốm hoặc bị thương khi đang làm việc theo hợp đồng thuyền viên hay chưa?

o  Có
o  Chưa
6.2    Nếu bạn bị ốm hoặc bị thương, bạn sẽ làm gì?  (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Khiếu nại trên tàu
o  Khiếu nại với chính quyền cảng 
o  Liên hệ với luật sư
o  Liên hệ với ITF (Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế)

o  Liên hệ với Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)

o  Liên hệ với cán bộ công đoàn 

o  Liên hệ với chủ tàu
o  Liên hệ với Hiệp hội bảo hiểm P&I (hoặc của các nhà bảo hiểm khác hoặc nhà cung cấp an ninh tài chính)
o  Liên hệ với chính quyền của quốc gia tàu mang cờ
o  Liên hệ với IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) hoặc ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)

o  Liên hệ với cơ quan thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí)
o  Hình thức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......
6.3   Văn bản quy định về việc thanh toán chco các khiếu nại liên quan đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn có được lưu tại vị trí thuận tiện trên tàu để bạn có thể đọc hoặc nhìn thấy hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
6.4   Văn bản quy định về việc thanh toán cho các khiếu nại liên quan đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn có bao gồm thông tin liên hệ của cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, thương tật, bệnh tật trong khi làm việc không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ
o  Không có tài liệu này
6.5    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?

………………………………………………………………………………………….
6.6
Bạn có được đào tạo hoặc hướng dẫn về các chương trình và văn bản pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp khi làm việc trên tàu hay không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
      PHẦN VII - KHIẾU NẠI TRÊN TÀU
7.1      Tàu của bạn có thủ tục giải quyết các khiếu nại phát sinh trên tàu liên quan đến Công ước Lao động Hàng hải hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ

7.2   Bạn có được cung cấp bản sao quy trình giải quyết khiếu nại phát sinh trên tàu hay không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ
7.3    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?

………………………………………………………………………………………….

7.4   Bạn đã bao giờ khiếu nại liên quan đến Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm các quyền của bạn) khi đang làm việc trên tàu hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ

7.5    Bạn có muốn khiếu nại liên quan đến Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm các quyền của bạn) khi đang làm việc trên tàu hay không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ

7.6   Nếu bạn không khiếu nại liên quan đến Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm các quyền của bạn) khi đang làm việc trên tàu, hãy giải thích nguyên nhân? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Tôi có thể sẽ bị đối xử không công bằng
o  Tôi có thể bị mất việc
o  Tôi có thể bị liệt kê vào danh sách đen
o  Khiếu nại của tôi có thể không được bảo mật
o
Quy trình xử lý khiếu nại trên tàu có thể không công bằng, hiệu quả và nhanh chóng 
o
Tôi có thể không được ủng hộ và đại diện bởi các thuyền viên khác mà tôi lựa chọn trong quá trình giải quyết khiếu nại
o  Nếu tôi khiếu nại trên tàu, tôi có thể không thực hiện được bất kỳ hành động pháp lý nào khác  
o  Lý do khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………......

PHẦN VIII - KHIẾU NẠI TRÊN BỜ 
8.1
Bạn đã từng khiếu nại về hành vi vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm quyền của bạn) với nhân viên của chính quyền cảng hoặc cơ quan có thẩm quyền tại cảng đến của tàu chưa? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ

8.2
Bạn có muốn khiếu nại về hành vi vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm quyền của bạn) với nhân viên của chính quyền cảng hoặc cơ quan có thẩm quyền tại cảng đến của tàu không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ

8.3    Nếu bạn không muốn khiếu nại về hành vi vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm quyền của bạn) với nhân viên của chính quyền cảng hoặc cơ quan có thẩm quyền tại cảng đến của tàu, bạn hãy giải thích lý do tại sao?

o  Tôi có thể sẽ bị đối xử không công bằng
o  Tôi có thể bị mất việc
o  Tôi có thể bị liệt kê vào danh sách đen
o  Khiếu nại của tôi có thể không được bảo mật

o
Quy trình xử lý khiếu nại trên tàu có thể không công bằng, hiệu quả và nhanh chóng 
o
Tôi có thể không được ủng hộ và đại diện bởi các thuyền viên khác mà tôi lựa chọn trong quá trình giải quyết khiếu nại
o  Nếu tôi khiếu nại trên tàu, tôi có thể không thực hiện được bất kỳ hành động pháp lý nào khác  
o  Lý do khác - xin cung cấp thông tin chi tiết ………………………………...............

8.4    Bạn có muốn khiếu nại với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào về hành vi vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm quyền của bạn) không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ

8.5
Nếu bạn có ý định khiếu nại về hành vi vi phạm Công ước Lao động Hàng hải (bao gồm quyền của bạn), bạn sẽ khiếu nại tới tổ chức, cá nhân nào? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Chủ tàu
o  Luật sư
o  Tổ chức ITF (Liên đoàn Công nhân vận tải quốc tế)

o  Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)
o  Hiệp hội bảo hiểm P&I (hoặc của các nhà bảo hiểm khác hoặc nhà cung cấp an ninh tài chính)
o  Chính quyền của quốc gia tàu mang cờ
o  Tổ chức IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) hoặc ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)

o  Cơ quan thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí)
o  Tổ chức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......

PHẦN IX - CÁC CHỨNG CHỈ TRÊN TÀU
9.1    Trên tàu có bản sao của Công ước Lao động Hàng hải không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ

9.2    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào? ……………………………………………..……………………………………………………..
9.3   Tàu của bạn có Giấy chứng nhận Lao động Hàng hải và Tuyên bố Tuân thủ Lao động Hàng Hải còn hiệu lực và được lưu giữ tại nơi dễ tìm, dễ thấy hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ

9.4    Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào? ……………………………………………..……………………………………………………..
9.5    Tàu của bạn có Thỏa ước lao động tập thể hay không? 
o  Có
o  Không
o  Không rõ

9.6    Nếu có, trên tàu có lưu bản sao Thỏa ước lao động tập thể không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ

9.7      Nếu không, xin bạn cho biết tàu của bạn mang cờ quốc tịch nào?
……………………………………………..……………………………………………………..

PHẦN X - NỘI DUNG KHÁC
10.1  Bạn có cho rằng Công ước Lao động Hàng hải sẽ cải thiện điều kiện làm việc của thuyền viên hay không ?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
10.2  Nếu có, Công ước Lao động Hàng hải đã cải thiện điều kiện làm việc của thuyền viên như thế nào?
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
10.3  Cần phải làm thêm những gì để cải thiện điều kiện làm việc của thuyền viên?
………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………

10.4  Bạn hãy liệt kê 5 vấn đề mà bạn quan tâm (nếu có) với tư cách là một thuyền viên:

(1)  ………………………………………………………………………….

(2) ………………………………………………………………………….. (3) …………………………………………………………………………… (4) ……………………………………………………………………………. (5) ……………………………………………………………………………..

10.5  Bạn hãy cho biết mức độ quan tâm của bạn đối với nguy cơ bị cáo buộc vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến các vụ việc xảy ra trong quá trình làm việc như tại nạn gây tử vong, ô nhiễm biển, phát hiện ma túy trên tàu? 
o  Rất quan tâm
o  Khá quan tâm
o  Không quan tâm
10.6  Bạn hãy cho biết mức độ quan tâm của mình đối với nạn cướp biển và việc không được thanh toán lương?
o  Rất quan tâm
o  Quan tâm vừa phải
o  Không quan tâm
10.7  Bạn hãy cho biết mức độ quan tâm của mình đối với hoạt động đào tạo và nâng cao kỹ năng để thực hiện quy trình tự động hóa con tàu và công nghệ số? 
o  Rất quan tâm
o  Quan tâm vừa phải
o  Không quan tâm
10.8   Theo bạn, bạn có cần được tăng cường đào tạo và nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu về tự động hóa con tàu và công nghệ số hay không?

o  Có
o  Không
o  Không rõ
10.9  Nếu có, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm tăng cường đào tạo và nâng cao kỹ năng cho bạn? (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o Chủ tàu
o Cơ quan quản lý hàng hải
o Công ty tuyển dụng, cung cấp và môi giới thuyền viên (đại lý cung ứng thuyền viên / đại lý cung ứng nhân lực)
o Các trường đào tạo thuyền viên 
o Công đoàn
o Tổ chức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......
10.10 Nếu bạn có khiếu nại về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động thuyền viên, bạn mong muốn giải quyết khiếu nại đó theo phương thức nào?

o  Thảo luận/đàm phàn không chính thức 
o  Hòa giải
o  Trọng tài
o  Tòa án
o  Phương thức khác - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….

…………………………………………………………………………………….

CÂU HỎI CUỐI CÙNG
A      Bạn đã từng làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế chưa, bạn hãy lựa chọn loại tàu tương ứng (có thể lựa chọn nhiều hơn một)
o  Tàu hàng rời
o  Tàu container
o  Tàu Ro Ro
o  Tàu chở dầu
o  Tàu chở khí hóa lỏng (LNG/LPG)
o  Tàu du lịch
o  Loại khác, - xin cung cấp thông tin chi tiết  ……………………………….......
o  Không, tôi chưa từng làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế. 
B      Bạn hãy cho biết ngày ký Hợp đồng lao động thuyền viên gần đây nhất của bạn? 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

C      Bạn thuộc nhóm độ tuổi nào?

o  dưới 16 tuổi 
o  16 đến 17 tuổi o  18 đến 30 tuổi o  31 đến 40 tuổi o  41 đến 50 tuổi o  51 đến 60 tuổi
o  Trên 60 tuổi
D      Bạn đã đi biển được bao nhiêu năm?  

o  dưới 5 năm
o  6 đến 10 năm
o  11 đến 20 năm
o  21 đến 30 năm
o  trên 30 năm
E       Xin bạn cho biết chức danh hiện tại của bạn?  …………………………………………………………………………………………………..

F       Xin bạn cho biết quốc tịch?  ……………………………………………………………………………………………………
G      Xin bạn cho biết giới tính?

o  Nam
o  Nữ
H        Bạn có tham gia Công đoàn không?
o  Có
o  Không
o  Không rõ


